
STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

1 Nguyễn Thị Mai Anh 07/02/1990

P2010 CT1B - TDP 17 Dự 
án Chung cư quân đội 

Thạch Bàn - quận Long 
Biên - TP Hà Nội

P2010 CT1B - TDP 17 Dự 
án Chung cư quân đội 

Thạch Bàn - quận Long 
Biên - TP Hà Nội

001190050488 27/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 01344/CCHND-SYT-HNO 28/11/2017

2 Nguyễn Thị Hải Anh 28/01/1998
Xã Đình Tổ - thị xã Thuận 

Thành - tỉnh Bắc Ninh
Xã Đình Tổ - thị xã Thuận 

Thành - tỉnh Bắc Ninh
027198001558 16/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2573/CCHN-D-SYT-BN 17/05/2023

3 Nguyễn Thị Vân Anh 12/11/1993
Thôn Kim Độ - xã Hiệp 
Cát - huyện Nam Sách - 

tỉnh Hải Dương

Đội 10 - thôn Kim Độ Trại - 
 xã Hiệp Cát - huyện Nam 

Sách - tỉnh Hải Dương
030193012171 19/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 284/CCHN-D-SYT-HD 30/12/2022

4 Phạm Thị Vân Anh 05/09/1996

Đội 8 - thôn Quảng Yên - 
xã Phượng Sơn - huyện 

Quốc Oai - thành phố Hà 
Nội

Đội 8 - thôn Quảng Yên - 
xã Phượng Sơn - huyện 

Quốc Oai - thành phố Hà 
Nội

001196007214 24/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 08629/CCHND-SYT-HNO 31/10/2022

5 Võ Quế Anh 05/12/2000
Khu Đồn Uớt - xã Địch 

Quả - huyện Thanh Sơn - 
tỉnh Phú Thọ

Khu Đồn Uớt - xã Địch 
Quả - huyện Thanh Sơn - 

tỉnh Phú Thọ
025300012827 26/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2765/CCHND-SYT-PT 07/09/2023

6 Đỗ Thị Ngọc Ánh 14/03/1998
Thôn Nghĩa An - xã Xuân 
Lôi - huyện Lập Thạch - 

tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Đồng Tâm -  xã Xuân 
Lôi - huyện Lập Thạch - 

tỉnh Vĩnh Phúc
026198000789 18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2326/CCHND-SYT-PT 17/12/2021

7 Nguyễn Thị Hà Bính 12/04/1986
Khu 1 - phường Vân Phú - 
TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Xã Bình Phú - huyện Phù 
Ninh - tỉnh Phú Thọ

025186014190 14/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH

8 Đỗ Thị Châm 17/06/1988
Thôn Minh Khai - xã Đại 
Tập - huyện Khoái Châu - 

tỉnh Hưng Yên 

Thôn Minh Khai - xã Đại 
Tập - huyện Khoái Châu - 

tỉnh Hưng Yên 
033188008982 11/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1616/CCHN-D-SYT-HY 28/11/2017

9 Trần Thị Hương Chanh 03/08/1999
Thôn Chu Quyến 1 - xã 

Chu Minh - huyện Ba Vì - 
TP Hà Nội

Xã Văn Tiến - huyện Yên 
Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc

026199001892 29/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001386/CCHND-SYT-VP 13/12/2022

10 Tô Thị Chung 25/02/1986
TDP Hoa Lư - thị trấn Hoa 
Sơn - huyện Lập Thạch - 

tỉnh Vĩnh Phúc

TDP Hoa Lư - thị trấn Hoa 
Sơn - huyện Lập Thạch - 

tỉnh Vĩnh Phúc
026186005337 28/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 00445/CCHND-SYT-VP 16/07/2018

11 Đoàn Thị Dung 25/11/1995
Thôn Thị Tân - xã Quang 
Vinh - huyện Ân Thi - tỉnh 

Hưng Yên

Thôn Thị Tân - xã Quang 
Vinh - huyện Ân Thi - tỉnh 

Hưng Yên
033195002087 22/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2053/CCHN-D-SYT-HY 10/04/2019

12 Trịnh Thị Dung 04/06/1995
Thôn Suối Hốc - xã Ngọc 
Chấn - huyện Yên Bình - 

tỉnh Yên Bái

Thôn Suối Hốc - xã Ngọc 
Chấn - huyện Yên Bình - 

tỉnh Yên Bái
015195004705 30/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 240/CCHN-D-SYT-YB 30/08/2019

13 Vũ Thị Dung 01/11/1990
Số 7 - khu Phương Vỹ -

phường Vũ Ninh - TP Bắc 
Ninh - tỉnh Bắc Ninh

Số 7 - khu Phương Vỹ -
phường Vũ Ninh - TP Bắc 

Ninh - tỉnh Bắc Ninh
027190003064 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2443/CCHN-D-SYT-BN 31/10/2022

14 Nguyễn Việt Dũng 20/02/1988
Xóm Dẹ 1 - xã Văn Miếu - 

huyện Thanh Sơn - tỉnh 
Phú Thọ 

Xóm Thanh Hà  - xã Võ 
Miếu - huyện Thanh Sơn - 

tỉnh Phú Thọ
025088011212 12/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1527/PT-CCHND 30/06/2017

15 Hoàng Ngọc Duy 22/04/1989
Xóm Dù - xã Võ Miếu - 
huyện Thanh Sơn - tỉnh 

Phú Thọ 

Xóm Dù - xã Võ Miếu - 
huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú 

Thọ 
025089012242 12/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 236/PT-CCHND 04/10/2013

16 Lê Thị Hà 06/08/1987

Số nhà 101 - đường Tôn 
Thất Tùng - thị trấn Than 

Uyên - huyện Than Uyên - 
tỉnh Lai Châu

Khu 4 - thị trấn Than Uyên - 
 huyện Than Uyên - tỉnh 

Lai Châu
038187022797 25/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 421/CCHN-D-SYT-LCH 26/05/2022

17 Phùng Thị Thu Hà 15/09/1997
Thị trấn Yên Lập - huyện 
Yên Lập - tỉnh Phú Thọ

Thị trấn Yên Lập - huyện 
Yên Lập - tỉnh Phú Thọ

025197000532 31/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2339/CCHND-SYT-PT 13/01/2022

18 Vũ Thị Thu Hà 15/03/1980

Phòng D01-1812 Chung cư 
Diamond Residence 25 Lê 
Văn Lương - phường Nhân 
Chính - quận Thanh Xuân - 

TP Hà Nội

Phòng 1912 - khu dân cư 
CT2 Ngô Thị Nhậm - 

phường Hà Cầu - quận Hà 
Đông - TP Hà Nội

008180000231 21/02/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03575/HNO- CCHND 25/08/2014
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STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

19 Phạm Thị Hải 04/03/1994
Khu Ô Đà - xã Văn Khúc - 
huyện Cẩm Khê - tỉnh Phú 

Thọ 

Khu Ô Đà - xã Văn Khúc - 
huyện Cẩm Khê - tỉnh Phú 

Thọ 
025194008123 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2156/CCHND-SYT-PT 23/12/2020

20 Phạm Thị Hồng Hân 06/01/1985
Khu 5 - xã Võ Lao - huyện 

Thanh Ba - tỉnh Phú Thọ  
Khu 5 - xã Võ Lao - huyện 

Thanh Ba - tỉnh Phú Thọ  
025185002713 09/01/2025 Bộ Công An DSTH 356/PT - CCHND 28/10/2013

21 Đào Thị Hằng 08/02/1992
Thôn Huệ Lai - xã Phù 

Ủng - huyện Ân Thi - tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Huệ Lai - xã Phù Ủng 
- huyện Ân Thi - tỉnh Hưng 

Yên
033192004918 09/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2539/CCHN-D-SYT-HY 16/09/2021

22 Trần Thị Hằng 08/12/1995
Xóm 4 - xã Lý Thành - 
huyện Yên Thành - tỉnh 

Nghệ An

Xóm 4 - xã Lý Thành - 
huyện Yên Thành - tỉnh 

Nghệ An
040195015072 02/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 3640-22/CCHN-D-SYT-NA 11/10/2022

23 Triệu Thị Hằng 11/09/1996
Tổ 13 - phường Nguyễn 
Thái Học - TP Yên Bái - 

tỉnh Yên Bái

Tổ 13 - phường Nguyễn 
Thái Học - TP Yên Bái - 

tỉnh Yên Bái
015196006650 02/03/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 549/CCHN-D-SYT-YB 16/02/2024

24 Đặng Thị Hạnh 08/01/1991
Thôn Huệ Lai - xã Phù 

Ủng - huyện Ân Thi - tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Huệ Lai - xã Phù Ủng 
- huyện Ân Thi - tỉnh Hưng 

Yên
033191003618 27/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 696/HY-CCHND 09/02/2015

25 Trịnh Văn Hạnh 10/10/1986

SN 88 Nguyễn Phục - 
phường Quảng Thắng - TP 

Thanh Hóa - tỉnh Thanh 
Hoá

SN 88 Nguyễn Phục - 
phường Quảng Thắng - TP 

Thanh Hóa - tỉnh Thanh 
Hoá

038086042367 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 3045/CCHN-D-SYT-TH 17/04/2023

26 Nguyễn Thị Hoa 11/07/1993
Xóm An Cảnh - xã Phạm 
Hồng Thái - huyện Khoái 

Châu - tỉnh Hưng Yên 

Xóm An Cảnh - xã Phạm 
Hồng Thái - huyện Khoái 

Châu - tỉnh Hưng Yên 
033193001287 06/03/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1563/CCHN-D-SYT-HY 27/10/2017

27 Trần Thị Diệu Hoa 25/02/1998
Xóm 7 - xã Tân Thành - 

huyện Kim Sơn - tỉnh Ninh 
Bình

Xóm 7 - xã Tân Thành - 
huyện Kim Sơn - tỉnh Ninh 

Bình
037198004910 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1569/CCHN-D-SYT-NB 20/08/2021

28 Phạm Thị Hoài 16/03/1995
Thôn Cung Điền - xã Minh 
Nghĩa - huyện Nông Cống - 

 tỉnh Thanh Hóa

Thôn Liên Minh - xã Vạn 
Thiện - huyện Nông Cống - 

tỉnh Thanh Hóa
038195016310 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 5586/CCHN-D-SYT-TH 29/11/2022

29 Bùi Thị Hồng 15/12/1972
Xã Tân Thịnh - huyện Văn 

Chấn - tỉnh Yên Bái
Xã Tân Thịnh - huyện Văn 

Chấn - tỉnh Yên Bái
015172003773 18/05/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 0454/YB-CCHND 02/10/2015

30 Đỗ Thị Thu Hồng 02/08/1981
Khu 7 - xã Vô Tranh - 

huyện Hạ Hoà - tỉnh Phú 
Thọ 

Khu 7 - xã Vô Tranh - 
huyện Hạ Hoà - tỉnh Phú 

Thọ 
025181008100 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 37/PT-CCHND 03/07/2013

31 Trần Bá Huấn 08/09/1971

Số 11 - đường Hoàng Văn 
Thụ - phường Quang Trung 
- TP Hưng Yên - tỉnh Hưng 

Yên

Số 11 - đường Hoàng Văn 
Thụ - phường Quang Trung 
- TP Hưng Yên - tỉnh Hưng 

Yên

033071003955 23/10/2024 Bộ Công An DSĐH 977/HY- CCHND 30/10/2015

32 Nguyễn Thị Huế 18/12/1992
Tân Mỹ 2 - huyện Phú 
Cường - tỉnh Hưng Yên 

Thôn Thanh Cù - xã Ngọc 
Thanh - huyện Kim Động - 

tỉnh Hưng Yên 
033192012306 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 3168/CCHN-D-SYT-HY 11/04/2024

33 Nguyễn Văn Hùng 02/09/1991
Xóm 10 - xã Thạch Thán - 

huyện Quốc Oai - thành 
phố Hà Nội

Xóm 10 - xã Thạch Thán - 
huyện Quốc Oai - thành 

phố Hà Nội
001091015253 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 02639/CCHND-SYT-HNO 09/08/2018

34 Nguyễn Thị Hương 01/03/1995
Thôn Lưỡng 1 - xã Trung 
Kiên - huyện Yên Lạc - 

tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Lưỡng 1 - xã Trung 
Kiên - huyện Yên Lạc - 

tỉnh Vĩnh Phúc
026195010458 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00330/CCHND-SYT-VP 30/03/2018

35 Vũ Thị Hương 22/10/1993
Thôn Châu Xá - xã Thanh 
Long - huyện Yên Mỹ - 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Châu Xá - xã Thanh 
Long - huyện Yên Mỹ - 

tỉnh Hưng Yên
033193010017 01/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2456/CCHN-D-SYT-HY 18/05/2021

36 Lê Thị Hường 25/10/1980
Xã Hồng Tiến - huyện 

Khoái Châu - tỉnh Hưng 
Yên

Xã Hồng Tiến - huyện 
Khoái Châu - tỉnh Hưng 

Yên
033180008870 08/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1429/CCHN-D-SYT-HY 25/08/2017

37 Nguyễn Thị Diệu Lan 22/02/1984
Thôn Phi Liệt - xã Liên 

Nghĩa - huyện Văn Giang - 
tỉnh Hưng Yên

Thôn Phi Liệt - xã Liên 
Nghĩa - huyện Văn Giang - 

tỉnh Hưng Yên
033184015565 10/04/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 531/HY-CCHND 29/08/2014

38 Nguyễn Thị Phương Lan 20/10/1979
Thôn Nhân Nghĩa - xã Sơn 
Lôi - huyện Bình Xuyên - 

tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Nhân Nghĩa - xã Sơn 
Lôi - huyện Bình Xuyên - 

tỉnh Vĩnh Phúc
026179003601 08/04/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0357/CCHND-SYT-VP 24/05/2022

39 Thiều Thị Lan 11/11/1992
Thôn Gò Chè - xã Nhữ 

Hán - huyện Yên Sơn - tỉnh 
Tuyên Quang

Thôn Gò Chè - xã Nhữ Hán 
- huyện Yên Sơn - tỉnh 

Tuyên Quang
008192010610 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 394/TQ-CCHND 23/06/2016



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

40 Đỗ Thị Kiều Linh 18/07/1988
Thôn Đoàn Kết - xã Cảm 

Ân - huyện Yên Bình - tỉnh 
Yên Bái

Thôn Đoàn Kết - xã Cảm 
Ân - huyện Yên Bình - tỉnh 

Yên Bái
025188010061 17/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 0224/YB-CCHND 28/04/2014

41 Từ Thị Kim Linh 18/06/1993
Xóm Vị Thuỷ - xã Thanh 
Mỹ - huyện Sơn Tây - TP 

Hà Nội

Xóm Duy Tân - xã Trung 
Phúc Cường - huyện Nam 

Đàn - tỉnh Nghệ An
040193033302 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 3095-21/CCHN-D-SYT-NA 16/11/2021

42 Đỗ Văn Luận 14/04/1974
Phường Thanh Xuân Trung 

- quận Thanh Xuân - TP 
Hà Nội

Phường Thanh Xuân Trung 
- quận Thanh Xuân - TP Hà 

Nội
025074003064 19/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 02557/HNO-CCHND 14/04/2014

43 Nguyễn Thị Lựu 04/02/1988
228 ngõ 34 - phố Vĩnh Tuy 
- phường Vĩnh Tuy - quận 
Hai Bà Trưng - TP Hà Nội

228 ngõ 34 - phố Vĩnh Tuy 
- phường Vĩnh Tuy - quận 
Hai Bà Trưng - TP Hà Nội

025188000325 24/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 01851/CCHND-SYT-HNO 30/06/2022

44 Lê Thị Mai 13/10/1981
Thôn Cam Lâm Đồn - xã 
Minh Quang - huyện Tam 

Đảo - tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Cam Lâm Đồn - xã 
Minh Quang - huyện Tam 

Đảo - tỉnh Vĩnh Phúc
026181003384 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 695/VP-CCHND 28/12/2015

45 Hồ Thị Mận 10/11/1985
Cụm 4 - thôn 4 - xã Thạch 
Hoà - huyện Thạch Thất - 

TP Hà Nội

Cụm 4 - thôn 4 - xã Thạch 
Hoà - huyện Thạch Thất - 

TP Hà Nội
001185005789 21/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 02543/HNO-CCHND 14/04/2014

46 Quản Thị Thanh Minh 12/06/1988
Khu 3 - xã Tân Phương - 
huyện Thanh Thuỷ - tỉnh 

Phú Thọ

Khu 3 - xã Tân Phương - 
huyện Thanh Thuỷ - tỉnh 

Phú Thọ
025188005947 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 293/CCHND-SYT-PT 17/04/2024

47 Nguyễn Thị Kim Ngân 07/08/1997

Thôn 20 - xã Đức Ninh - 
huyện Hàm Yên - thành 
phố Tuyên Quang - tỉnh 

Tuyên Quang

Xóm 1 - xã Tràng Đà - 
thành phố Tuyên Quang - 

tỉnh Tuyên Quang
008197000736 23/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1121/CCHN-D-SYT-TQ 22/07/2022

48 Trần Thị Bích Ngọc 26/03/1985
Xóm Mu - xã Đông Cửu - 

huyện Thanh Sơn - tỉnh 
Phú Thọ

Xóm Mu - xã Đông Cửu - 
huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú 

Thọ
025185012925 28/03/2025 Bộ Công An DSTH 921/PT-CCHND 19/12/2014

49 Bùi Thị Nhinh 05/06/1994
Thôn 3 - xã Thuần Hưng - 
huyện Khoái Châu - tỉnh 

Hưng Yên

Thôn 3 - xã Thuần Hưng - 
huyện Khoái Châu - tỉnh 

Hưng Yên
033194012884 22/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1753/CCHN-D-SYT-HY 27/04/2018

50 Nguyễn Thị Nhung 21/03/1991
Số nhà 2 - thôn 7 - xã 
Phụng Thượng - huyện 
Phúc Thọ - TP Hà Nội 

Số nhà 2 - thôn 7 - xã 
Phụng Thượng - huyện 
Phúc Thọ - TP Hà Nội 

001191004623 22/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 01819/ CCHND- SYT- HNO 26/03/2018

51 Trần Thị Oanh 08/08/1991
Thôn Tam Lộng - xã 

Hương Sơn - huyện Bình 
Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Hữu Phúc - xã Bắc 
Bình - huyện Lập Thạch - 

tỉnh Vĩnh Phúc
026191001942 18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00359/CCHND-SYT-VP 02/05/2018

52 Nguyễn Văn Phàn 11/01/1984
Khu Cô Mễ - phường Vũ 
Ninh - TP Bắc Ninh - tỉnh 

Bắc Ninh

Khu Cô Mễ - phường Vũ 
Ninh - TP Bắc Ninh - tỉnh 

Bắc Ninh
027084000874 17/04/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1945/CCHN-D-SYT-BN 13/03/2020

53 Lê Thị Hoa Phượng 21/09/1991
Thôn Lang Xá - xã Mỹ 

Tiến - huyện Mỹ Lộc - tỉnh 
Nam Định 

Thôn Lang Xá - xã Mỹ 
Tiến - huyện Mỹ Lộc - tỉnh 

Nam Định 
036191015296 02/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 508/NĐ-CCHND 17/02/2014

54 Nguyễn Thị Minh Quyên 02/06/1993
Thôn Đồng Đông - xã Đại 
Đồng Thành - thị xã Thuận 

Thành - tỉnh Bắc Ninh

Thôn Đồng Đông - xã Đại 
Đồng Thành - thị xã Thuận 

Thành - tỉnh Bắc Ninh
030193007441 16/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2387/CCHN-D-SYT-BN 15/07/2022

55 Lường Ngọc Sơn 10/01/1992
Bản Nà Nọi 2 - xã Nà 
Nhạn - thành phố Điện 

Biên Phủ - tỉnh Điện Biên

Bản Nà Nọi 2 - xã Nà 
Nhạn - thành phố Điện 

Biên Phủ - tỉnh Điện Biên.
011092002123 24/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 555/CCHN-D-SYT-ĐB 04/07/2022

56 Đặng Mạnh Thắng 20/08/1977
Khu 6 - xã Lam Sơn - 

huyện Tam Nông - tỉnh Phú 
Thọ

Khu 6 - xã Lam Sơn - 
huyện Tam Nông - tỉnh Phú 

Thọ
025077009935 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 432/PT-CCHND 20/11/2013

57 Nguyễn Đức Thành 10/01/1988
Phường Nông Trang - TP 

Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Phường Nông Trang - TP 

Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
025088011896 17/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 802/CCHND-SYT-PT 28/05/2021

58 Lê Thị Ngọc Thảo 27/05/1983

Phòng 603 - chung cư Báo 
An ninh Thủ Đô - 19 phố 
Đồng Bát - phường Mỹ 
Đình 2 - quận Nam Từ 

Liêm - TP Hà Nội

Số 187 - phố Cầu Đất - 
phường Cầu Đất - quận 

Ngô Quyền - thành phố Hải 
Phòng

031183026810 31/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 653/HY-CCHND 28/11/2014

59 Nguyễn Thị Thạo 10/07/1985
Thôn Sen Trì - xã Bình 

Yên - huyện Thạch Thất - 
TP Hà Nội 

Thôn Sen Trì - xã Bình Yên 
- huyện Thạch Thất - TP 

Hà Nội 
001185005381 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 01755/HNO-CCHND 16/12/2013
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60 Trần Văn Thế 05/02/1989
920 Quang Trung - TDP 7 - 

 thị trấn Chư Ty - huyện 
Đức Cơ - tỉnh Gia Lai 

TDP 1 - thị trấn Chư Ty - 
huyện Đức Cơ - tỉnh Gia 

Lai 
066089013966 21/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 440/CCHN-D-SYT-GL 09/07/2019

61 Nguyễn Văn Thích 20/05/1968
Khoa Dược - Bệnh viện 74 
Trung ương - TP Phúc Yên 

- tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Đồng Vỡ - xã Thanh 
Lâm - huyện Mê Linh - TP 

Hà Nội
001068006797 25/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 09350/HNO-CCHND 05/04/2017

62 Ngô Văn Thống 12/02/1990

Phòng 3305 CT1 chung cư 
ecogreen - xã Tân Triều - 
huyện Thanh Trì - TP Hà 

Nội

Phòng 3305 CT1 chung cư 
ecogreen - xã Tân Triều - 
huyện Thanh Trì - TP Hà 

Nội

038090026660 28/05/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 01477/CCHND-SYT-HNO 08/12/2017

63 Nguyễn Thị Thu 27/01/1990
Thôn Kim Tiên - xã Xuân 
Nộn - huyện Đông Anh - 

thành phố Hà Nội 

Thôn Kim Tiên - xã Xuân 
Nộn - huyện Đông Anh - 

thành phố Hà Nội 
001190055719 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 011522/CCHND-SYT-HNO 08/12/2023

64 Trần Thị Thu 03/09/1987

Số nhà 137 - thôn Bảo Lộc 
1- xã Võng Xuyên - huyện 
Phúc Thọ - thành phố Hà 

Nội 

Thôn Bảo Lộc 1- xã Võng 
Xuyên - huyện Phúc Thọ - 

thành phố Hà Nội 
001187043136 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 07807/CCHND-SYT-HNO 27/01/2022

65 Nguyễn Thị Thuý 07/10/1982
TDP 4 - Mễ Trì Hạ - 

phường Mễ Trì - quận Nam 
Từ Liêm - TP Hà Nội

TDP 4 - Mễ Trì Hạ - 
phường Mễ Trì - quận Nam 

Từ Liêm - TP Hà Nội
001182005481 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 07412/CCHND-SYT-HNO 22/11/2021

66 Đặng Thị Thuỳ 08/08/1996
Thôn Năm Mẫu - xã Tứ 

Dân - huyện Khoái Châu - 
tỉnh Hưng Yên 

Thôn Năm Mẫu - xã Tứ 
Dân - huyện Khoái Châu - 

tỉnh Hưng Yên 
033196004061 27/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2721/CCHN-D-SYT-HY 07/07/2022

67 Lê Thanh Thuỷ 08/06/1981
Thôn 3 - xã Thạch Hoà - 

huyện Thạch Thất - TP Hà 
Nội

Thôn 3 - xã Thạch Hoà - 
huyện Thạch Thất - TP Hà 

Nội
001181002220 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 05164/CCHND-SYT-HNO 13/07/2020

68 Đỗ Thị Thái Thuyên 19/03/1997
Thôn An Chiểu 2 - xã Liên 
Phương - thành phố Hưng 

Yên - tỉnh Hưng Yên

Thôn Đống Long - xã Hùng 
An - huyện Kim Động - 

tỉnh Hưng Yên
033197002145 22/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2475/CCHN-D-SYT-HY 15/06/2021

69 Trần Thị Thuỳ Trang 14/05/1993
Thôn An Tiến - xã Hùng 
An - huyện Bắc Quang - 

tỉnh Hà Giang

Thôn An Tiến - xã Hùng 
An - huyện Bắc Quang - 

tỉnh Hà Giang
002193003783 15/05/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 398/HAG-CCHND 09/09/2016

70 Nguyễn Thuỳ Trúc 28/07/1991
305/58/30 - khu phố 8 - 

phường Phú Hoà - TP Thủ 
Dầu Một - tỉnh Bình Dương

305/58/30 - khu phố 8 - 
phường Phú Hoà - TP Thủ 
Dầu Một - tỉnh Bình Dương

074191008819 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 4828/CCHN-D-SYT-BD 06/02/2018

71 Đặng Thị Nguyệt Tú 30/06/1980
Tổ 5 - phường Yên Ninh - 
TP Yên Bái - tỉnh Yên Bái

Tổ 5 - phường Yên Ninh - 
TP Yên Bái - tỉnh Yên Bái

015180013839 30/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 303/CCHN-D-SYT-YB 13/07/2020

72 Nguyễn Thị Tú 18/05/1996
Thôn Đồng Đông - xã Đại 
Đồng Thành - thị xã Thuận 

Thành - tỉnh Bắc Ninh

Thôn Đồng Đông - xã Đại 
Đồng Thành - thị xã Thuận 

Thành - tỉnh Bắc Ninh
027196001806 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2567/CCHN-D-SYT-BN 17/05/2023

73 Dương Tiến Tùng 14/12/1991
Thôn Quan Tử - xã Sơn 

Đông - huyện Lập Thạch - 
tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Quan Tử - xã Sơn 
Đông - huyện Lập Thạch - 

tỉnh Vĩnh Phúc
026091002862 18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0121/CCHND-SYT-VP 10/08/2022

74 Nguyễn Thị Tươi 03/09/1993
Thôn Duyên Linh - xã 

Đông Ninh - huyện Khoái 
Châu - tỉnh Hưng Yên

Thôn Duyên Linh - xã 
Đông Ninh - huyện Khoái 

Châu - tỉnh Hưng Yên
033193002513 07/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2530/CCHN-D-SYT-HY 30/08/2021

75 Nguyễn Thị Út 22/01/1986
TDP Kim Huy - phường 
Phan Đình Phùng - thị xã 
Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên

TDP Kim Huy - phường 
Phan Đình Phùng - thị xã 
Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên

033186006907 19/04/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ

76 Vũ Hải Uyên 06/11/1996
Xóm 13 - xã Hùng Tiến - 

huyện Kim Sơn - tỉnh Ninh 
Bình 

Xóm 13 - xã Hùng Tiến - 
huyện Kim Sơn - tỉnh Ninh 

Bình 
037196003306 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1460/CCHN-D-SYT-NB 11/09/2020

77 Nguyễn Thị Vân 07/08/1990
TDP  Hữu Tài - thị trấn 

Đại Đình - huyện Tam Đảo 
- tỉnh Vĩnh Phúc 

TDP  Hữu Tài - thị trấn Đại 
Đình - huyện Tam Đảo - 

tỉnh Vĩnh Phúc 
026190013336 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 259/VP-CCHND 18/04/2014

78 Lê Thị Yến 03/12/1986
Thôn Hùng Vĩ - xã Đồng 

Văn - huyện Yên Lạc - tỉnh 
Vĩnh Phúc

Thôn Hùng Vĩ - xã Đồng 
Văn - huyện Yên Lạc - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026186003437 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 00129/CCHND-SYT-VP 06/11/2017
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